
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 
MISA SME

PHIẾU XUẤT KHO BÁN HÀNG
Ngày 22 tháng 6 năm 2026

Số: BH36576

CÔNG TY CỔ PHẦN T - MARTSTORES

0103973610Mã số thuế:

Số 6 Biệt thự 2, bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

Nợ:

Loại tiền:

131

VND

Có: 5111

Bán hàng Tmart01096 1096. Nhà máy Canon Thăng LongDiễn giải:

Nhà máy Canon, KCN Bắc Thăng Long, huyện Đông
Anh, HN - giao cổng số 4. sđt: 0376505352

Địa chỉ giao hàng:

Đỗ Minh QuangNhân viên bán hàng:
Xuất tại kho: Kho Hàng C6 Địa điểm: HÀ NỘI

Tên khách hàng:

Địa chỉ:

TMART-HNI-DAH-01096Mã khách hàng:

Tên hàngMã hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiềnSTT Tên hàngMã hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiềnSTT

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 15,000 80.774 1.211.6101 Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 15,000 80.774 1.211.6102

Chân giò heo muối 500gCGM500 Túi 5,000 126.210 631.0503 Chân giò heo muối 500gCGM500 Túi 5,000 126.210 631.0504

Gà muối 500gGM500 Túi 5,000 116.611 583.0555 Gà muối 500gGM500 Túi 5,000 116.611 583.0556

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,000 49.681 149.0437 Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 3,000 49.681 149.0438

Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,000 61.155 183.4659 Tai heo muối 200gTH200 Túi 3,000 61.155 183.46510

Mọc Nấm Hương 250gMNH250 Túi 5,000 46.000 230.00011 Mọc Nấm Hương 250gMNH250 Túi 5,000 46.000 230.00012

Chả cốm 300gCC300 Túi 3,000 74.250 222.75013 Chả cốm 300gCC300 Túi 3,000 74.250 222.75014

3.210.973Cộng 3.210.973Cộng

288.989Tỷ lệ CK: Số tiền chiết khấu:9,00 % 288.989Tỷ lệ CK: Số tiền chiết khấu:9,00 %

8 %

3.155.743Tổng tiền thanh toán:

233.759Tiền thuế GTGT:

2.921.984

Thuế suất GTGT:

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):

8 %

3.155.743Tổng tiền thanh toán:

233.759Tiền thuế GTGT:

2.921.984

Thuế suất GTGT:

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):

Số tiền viết bằng chữ: Ba triệu một trăm năm mươi lăm nghìn bảy trăm bốn mươi ba đồng chẵn.

Số chứng từ gốc kèm theo:

1,00Tỷ giá:

Quy đổi: 3.155.743

Số tiền viết bằng chữ: Ba triệu một trăm năm mươi lăm nghìn bảy trăm bốn mươi ba đồng chẵn.

Số chứng từ gốc kèm theo:

VND/VND

VND

Người mua hàng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Tmart01096 1096. Nhà máy
Canon Thăng Long

Ngày ..... tháng ..... năm .........

Người mua hàng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Tmart01096 1096. Nhà máy
Canon Thăng Long

Ngày ..... tháng ..... năm .........


